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I- Phần I: Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy làm bài
Câu 1:  Phương trình  tương đương với phương trình
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2:  Tập nghiệm của phương trình [image: ] là
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. 
Câu 3: Cho [image: ] đồng dạng với [image: ] theo tỉ số đồng dạng là [image: ]. Khi đó
	A. [image: ]	B. [image: ] 	C. [image: ] 	D. 

[bookmark: MTBlankEqn]Câu 4:  Số  là nghiệm của phương trình nào sau đây.




A. .		B. .		C. .		D. .
[image: ]Câu 5:  Cho tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng bằng [image: ]. Biết chu vi tam giác ABC bằng 12 cm. Chu vi tam giác A’B’C’ bằng
	A. 9 cm. 	B. 18 cm.
	C. 8 cm.	D. 20 cm.
Câu 6: Cho hình lăng trụ đứng (Hình 1) có các kích thước ghi trong hình vẽ. Thể tích của hình lăng trụ là	
	A. 45cm3.	B. 72cm3.	C. 36cm3.	D. 72cm2.

Câu 7:  Nghiệm phương trình  là:




A. .	B. .		C. .		D. .
Câu 8: Giá trị  là một nghiệm của bất phương trình
	A. 	B. .	C. .	D. .
Câu 9:  Cho a > b. Bất đẳng thức nào đúng?
[image: ]	A.       B. .                   C. [image: ].        	D. [image: ].                   
Câu 10:  Hình                                                       biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình
	A. .	B. .	C. .             	D. .
Câu 11: Phương trình x2 – 16 = 0 có tập nghiệm S là:




    A. 	         B. 		                C. 		D. .

Câu 12: Điều kiện xác định của phương trình  là:






A. 	B. 		C.  và 	D. hoặc ;
Câu 13: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất?




A. .		B. .	C. .		D. .




Câu 14:  Cho tam giác  vuông , biết . Diện tích tam giác  là




A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 15: Kết quả rút gọn  biểu thức  với là 
	A. 	B. 	C. 	D. 1
Câu 16: Tập nghiệm của bất phương trình 2x - 4 > 0 là:
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Phần II: Tự luận  (6 điểm)
Bài 1: (2 điểm). 
Giải các phương trình và bất phương trình sau:
a) 

;			b) ;
c) 

;				d) .
Bài 2: (1 điểm). 


Chứng minh   với 
Bài 3: (2 điểm). 

Cho  vuông tại A có đường cao AH và tia phân giác BI. Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với BI tại D. Gọi E là giao điểm của BA và CD. 
a) 

Chứng minh rằng EA.EB = EC.ED từ đó suy ra  [image: ] 
b) 
Gọi F là hình chiếu của D trên BE. Chứng minh rằng  
Bài 4: (1điểm). 


	Cho . Chứng minh 




--------HẾT-------
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Phần 1. Trắc nghiệm khách quan
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	D
	B
	C
	C
	B
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	C
	D
	B
	D
	C
	A
	A



Phần II: Tự luận
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
	a)




Kết luận: 
	

0,25




0,25

	
	b) 


Kết luận
	


0,25

0,25

	
	
c)   ĐKXĐ: 



Vậy 
	
0,25


0,25

	
	d)

		

	
Kết luận:….
	

	
	
	

0,25

0,25

	2
	

	 

0,5

0,25

0,25

	3
	[image: ]
	






	
	

Xét   và  có

  là góc chung






Xét   và  có 

  là góc chung


	


0,5
0,25



0,5

	
	
Ta chứng minh 

Ta chứng minh 


.Vậy 
	0,25

0,25

0,25

	4
	
Chứng minh bất đẳng thức: 




Chứng minh tương tự ta được 


Từ đó suy ra điều phải chứng minh
	0,25


0,25

0,25


0,25
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